




 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, BÃI BỎ 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T 

ỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ - UBND ngày       tháng 11 năm 2024 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

1. Thủ tục hành chính mới ban hành (10 TTH) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 3.000297 Cho phép 

trường năng 

khiếu nghệ 

thuật, thể 

dục, thể thao 

hoạt động 

giáo dục 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sửa, bổ sung cho nhà 

trường. 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 

lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và 

Đào tạo thông báo kế 

hoạch thẩm định thực tế 

tại trường trong trường 

hợp hồ sơ hợp lệ. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức thẩm 

định hồ sơ, thẩm định 

thực tế điều kiện hoạt 

động giáo dục của nhà 

trường và lấy ý kiến thống 

nhất bằng văn bản của 

Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (hoặc 

Sở Văn hóa và Thể thao); 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lập báo cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại Điều 

77 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP. 

c) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có 

báo cáo thẩm định và văn 

bản thống nhất của cơ 

quan liên quan, nếu đủ 

điều kiện thì Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

quyết định cho phép 

trường năng khiếu nghệ 

thuật, thể dục, thể thao 

hoạt động giáo dục; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn bản 

cho trường và nêu rõ lý 

do. 

2 3.000298 Cho phép 

trường năng 

khiếu nghệ 

thuật, thể 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Những nội dung  

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục, thể thao 

hoạt động 

giáo dục trở 

lại 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

07 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được thông 

báo của trường. 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

3 3.000299 Sáp nhập, 

chia, tách 

trường năng 

khiếu nghệ 

thuật, thể 

dục, thể thao 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 

lệ: 20 ngày và 10 ngày 

làm việc, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thẩm định hồ 

sơ và thẩm định thực tế 

các điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trường, lập báo 

cáo thẩm định để đánh giá 

tình hình đáp ứng các quy 

định tại điểm a khoản 2 

Điều 79 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP. 

b) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có 

báo cáo thẩm định, nếu đủ 

điều kiện thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyết định sáp nhập, chia, 

tách trường; nếu chưa đủ 

điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đề 

nghị sáp nhập, chia, tách 

trường và nêu rõ lý do. 

c) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định sáp nhập, 

chia, tách trường, người 

có thẩm quyền quy định 

tại khoản 1 Điều 78 Nghị 

định số 125/2024/NĐ-CP 

quyết định cho phép 

trường năng khiếu nghệ 

thuật, thể dục, thể thao 

được thành lập sau khi 

sáp nhập, chia, tách hoạt 

động giáo dục. 

4 3.000300 Giải thể 

trường năng 

khiếu nghệ 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuật, thể 

dục, thể thao 

(theo đề nghị 

của tổ chức, 

cá nhân thành 

lập trường) 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

20 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề nghị giải 

thể trường. 

 

hành chính 

công tỉnh 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

5 3.000301 Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

dành cho 

người khuyết 

tật 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 

lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định các điều 

kiện thành lập trường. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị chuyên 

môn có liên quan thẩm 

định các điều kiện thành 

lập hoặc cho phép thành 

(DVC trực tuyến 

một phần) 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lập trường tại hồ sơ; lập 

báo cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại Điều 

80 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP; trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, quyết 

định. 

c) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm định 

của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, nếu đủ điều kiện thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc cho phép thành 

lập trường; nếu chưa đủ 

điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập hoặc cho 

phép thành lập trường và 

nêu rõ lý do. 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

6 3.000302 Cho phép 

trường dành 

cho người 

khuyết tật 

hoạt động 

giáo dục 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho nhà 

trường. 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 

lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày. Cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


11 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và 

Đào tạo thông báo kế 

hoạch thẩm định thực tế 

tại trường. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị chuyên 

môn có liên quan tổ chức 

thẩm định thực tế điều 

kiện hoạt động giáo dục 

của trường; lập báo cáo 

thẩm định để đánh giá 

tình hình đáp ứng các quy 

định tại Điều 82 Nghị 

định số 125/2024/NĐ-

CP. 

c) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có 

báo cáo thẩm định, nếu đủ 

điều kiện thì Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

quyết định cho phép 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trường dành cho người 

khuyết tật hoạt động giáo 

dục; nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo bằng 

văn bản cho trường và 

nêu rõ lý do. 

7 3.000303 Cho phép 

trường dành 

cho người 

khuyết tật 

hoạt động 

giáo dục trở 

lại 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

07 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được thông 

báo của nhà trường. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8 3.000304 Sáp nhập, 

chia, tách 

trường dành 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cho người 

khuyết tật 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 

lệ: 15 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định các điều 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kiện sáp nhập, chia, tách 

trường. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày có chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị chuyên 

môn thẩm định hồ sơ và 

thẩm định thực tế các điều 

kiện sáp nhập, chia, tách 

trường dành cho người 

khuyết tật; lập báo cáo 

thẩm định để đánh giá 

tình hình đáp ứng các quy 

định tại điểm a khoản 2 

Điều 84 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP; trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, quyết 

định. 

c) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm định 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, nếu đủ điều kiện thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định sáp 

nhập, chia, tách trường 

dành cho người khuyết 

tật; nếu chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng văn 

bản cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị sáp nhập, 

chia, tách trường và nêu 

rõ lý do. 

d) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định sáp nhập, 

chia, tách trường dành 

cho người khuyết tật, 

Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo quyết định cho 

phép trường được thành 

lập sau khi sáp nhập, chia, 

tách hoạt động giáo dục. 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

9 3.000305 Giải thể 

trường dành 

cho người 

khuyết tật 

(theo đề nghị 

của tổ chức, 

cá nhân thành 

lập trường) 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

20 ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

10 3.000306 Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập lớp dành 

cho người 

khuyết tật 

trong trường 

trung học phổ 

thông và 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Các 

ngày làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 07 giờ 30 

phút đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 16 giờ 30 phút), 

trừ các ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải quyết: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ: 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều kiện 

đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh 

vực giáo dục. 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo quy 

định tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

xuyên, trung 

tâm giáo dục 

nghề nghiệp - 

giáo dục 

thường xuyên 

thực hiện 

chương trình 

giáo dục 

thường xuyên 

cấp trung học 

phổ thông 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

thông báo bằng văn bản 

những nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho nhà 

trường, trung tâm. 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 

lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định các điều 

kiện thành lập lớp dành 

cho người khuyết tật. 

b) Trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, phối hợp 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực tuyến 

một phần) 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

với các đơn vị chuyên 

môn có liên quan thẩm 

định các điều kiện thành 

lập hoặc cho phép thành 

lập lớp dành cho người 

khuyết tật; lập báo cáo 

thẩm định để đánh giá tình 

hình đáp ứng các quy định 

tại khoản 1 Điều 85 Nghị 

định số 125/2024/NĐ-CP; 

trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định. 

d) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm định 

của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, nếu đủ điều kiện thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc cho phép thành 

lập lớp dành cho người 

khuyết tật; nếu chưa đủ 

điều kiện thì thông báo 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bằng văn bản cho nhà 

trường, trung tâm và nêu 

rõ lý do. 

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (06 TTHC) 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1 1.005008 Cho phép 

trường trung 

học phổ thông 

chuyên hoạt 

động giáo dục 

Cho phép 

trường trung 

học phổ 

thông 

chuyên hoạt 

động giáo 

dục 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.b

aria-

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho 

trường trung học phổ 

thông chuyên. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

việc và 20 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo thông báo kế 

hoạch thẩm định thực 

tế tại trường trong 

trường hợp hồ sơ hợp 

lệ. 

vungtau.gov.v

n 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/


21 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị chuyên 

môn có liên quan tổ 

chức thẩm định thực 

tế các điều kiện để 

trường trung học phổ 

thông chuyên được 

hoạt động giáo dục; 

lập báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình hình 

đáp ứng các quy định 

tại Điều 72 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-CP. 

c) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

định cho phép trường 

hoạt động giáo dục; 

nếu chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho trường và 

nêu rõ lý do. 

2 1.004988 Cho phép 

trường trung 

học phổ thông 

chuyên hoạt 

động trở lại 

Cho phép 

trường trung 

học phổ 

thông 

chuyên hoạt 

động trở lại 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

thông báo của trường. 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.b

aria-

vungtau.gov.v

n 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

3. 1.004999 Sáp nhập, 

chia tách 

trường trung 

học phổ thông 

chuyên 

Sáp nhập, 

chia tách 

trường trung 

học phổ 

thông 

chuyên 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thông 

báo bằng văn bản 

những nội dung cần 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.b

aria-

vungtau.gov.v

n 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

chỉnh sửa, bổ sung 

cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 15 ngày làm 

việc và 20 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chỉ đạo Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định các 

điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trường. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

được ý kiến chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

phối hợp với các đơn 

vị chuyên môn thẩm 

định hồ sơ và thẩm 

định thực tế các điều 

kiện sáp nhập, chia, 

tách trường; lập báo 

cáo thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại khoản 

1 Điều 30 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-CP; 

trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

c) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, 

nếu đủ điều kiện thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 

định việc sáp nhập, 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

chia, tách trường; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn 

bản cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

sáp nhập, chia, tách 

trường và nêu rõ lý 

do. 

d) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định sáp nhập, 

chia, tách trường 

trung học phổ thông 

chuyên, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

quyết định cho phép 

trường trung học phổ 

thông chuyên được 

thành lập sau khi sáp 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nhập, chia, tách hoạt 

động giáo dục. 

4. 1.004991 Giải thể 

trường trung 

học phổ thông 

chuyên (theo 

đề nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập 

trường) 

Giải thể 

trường trung 

học phổ 

thông 

chuyên (theo 

đề nghị của 

tổ chức, cá 

nhân thành 

lập trường) 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề 

nghị giải thể trường. 

 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.b

aria-

vungtau.gov.v

n 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

5 1.005061 Cấp giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dịch vụ 

tư vấn du học 

Cấp giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dịch 

vụ tư vấn du 

học 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

- Thời gian giải quyết: 

15 ngày và 05 ngày làm 

việc, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định, lập báo 

cáo thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại Điều 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.b

aria-

vungtau.gov.v

n 

(DVC trực 

tuyến toàn 

trình) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

116 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP. 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo cấp giấy 

chứng nhận đăng ký 

kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học; nếu chưa đủ 

điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho tổ 

chức đề nghị cấp giấy 

chứng nhận đăng ký 

kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học và nêu rõ lý 

do.  

6 2.001987 Đề nghị được 

kinh doanh 

dịch vụ tư vấn 

du học trở lại 

Đề nghị 

được kinh 

doanh dịch 

vụ tư vấn du 

học trở lại 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau: 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

thông báo của tổ chức 

kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học. 

 

Vũng 

Tàu 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.b

aria-

vungtau.gov.v

n 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

 

 

 

 

3. Thủ tục hành chính được thay thế (20 TTHC) 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1 1.012944 Thành lập 

trường 

trung học 

phổ thông 

công lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

trung học 

phổ thông 

tư thục 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

trung học 

phổ thông, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao 

nhất là 

trung học 

phổ thông 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

cấp tỉnh thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

việc và 20 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

chỉ đạo Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức 

thẩm định các điều 

kiện thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường trung học. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị chuyên 

môn có liên quan 

thẩm định các điều 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

kiện thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường tại hồ sơ; lập 

báo cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại 

Điều 25 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP; 

trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

c) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, 

nếu đủ điều kiện thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 

định việc thành lập 

hoặc cho phép thành 

lập trường; nếu chưa 

đủ điều kiện thì thông 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

báo bằng văn bản cho 

cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành 

lập hoặc cho phép 

thành lập trường và 

nêu rõ lý do. 

2 1.012953 Cho phép 

trường 

trung học 

phổ thông 

hoạt động 

giáo dục 

Cho phép 

trường 

trung học 

phổ thông, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao 

nhất là 

trung học 

phổ thông 

hoạt động 

giáo dục 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho 

trường trung học. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

việc và 20 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo thông báo kế 

hoạch thẩm định thực 

tế tại trường. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị chuyên 

môn có liên quan tổ 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

chức thẩm định thực 

tế các điều kiện để 

trường trung học được 

hoạt động giáo dục; 

lập báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình hình 

đáp ứng các quy định 

tại Điều 27 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-CP. 

c) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết 

định cho phép trường 

hoạt động giáo dục; 

nếu chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho trường và 

nêu rõ lý do. 

3 1.012954 Cho phép 

trường 

Cho phép 

trường 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

Những nội 

dung còn lại 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

trung học 

phổ thông 

hoạt động 

trở lại 

trung học 

phổ thông, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao 

nhất là 

trung học 

phổ thông 

hoạt động 

giáo dục trở 

lại 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

thông báo của trường. 

 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

4 1.012955 Sáp nhập, 

chia tách 

trường 

trung học 

phổ thông 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trường 

trung học 

phổ thông, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

học cao 

nhất là 

trung học 

phổ thông 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thông 

báo bằng văn bản 

những nội dung cần 

chỉnh sửa, bổ sung 

cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 15 ngày làm 

việc và 20 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Ủy ban nhân dân cấp 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

tỉnh chỉ đạo Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định các 

điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trường. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

được ý kiến chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các đơn 

vị chuyên môn thẩm 

định hồ sơ và thẩm 

định thực tế các điều 

kiện sáp nhập, chia, 

tách trường; lập báo 

cáo thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại khoản 

1 Điều 30 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-CP; 

trình Chủ tịch Ủy ban 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

c) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, 

nếu đủ điều kiện thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 

định việc sáp nhập, 

chia, tách trường; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn 

bản cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

sáp nhập, chia, tách 

trường và nêu rõ lý 

do. 

d) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

quyết định sáp nhập, 

chia, tách trường 

trung học phổ thông, 

trường phổ thông có 

nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung 

học phổ thông, Giám 

đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo quyết định 

cho phép trường trung 

học phổ thông được 

thành lập sau khi sáp 

nhập, chia, tách hoạt 

động giáo dục. 

5 1.012956 Giải thể 

trường 

trung học 

phổ thông 

(theo đề 

nghị của cá 

nhân, tổ 

chức thành 

lập trường 

Giải thể 

trường 

trung học 

phổ thông, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

trung học 

phổ thông) 

nhất là 

trung học 

phổ thông 

(theo đề 

nghị của cá 

nhân, tổ 

chức thành 

lập trường) 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề 

nghị giải thể trường. 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

6 3.000311 Thành lập 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trung 

tâm giáo 

dục thường 

xuyên, 

trung tâm 

giáo dục 

nghề 

nghiệp - 

giáo dục 

thường 

xuyên 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Đối với thành lập 

trung tâm công lập: 15 

ngày, kể từ ngày nhận 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định 

việc thành lập trung 

tâm. 

2. Đối với thành lập 

trung tâm tư thục: 

a) Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị cho phép 

thành lập trung tâm. 

b) Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

việc và 15 ngày, cụ 

thể: 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có 

liên quan tổ chức 

thẩm định hồ sơ và 

thẩm định thực tế các 

điều kiện cho phép 

thành lập trung tâm 

trong thời hạn 15 

ngày; lập báo cáo 

thẩm định để đánh giá 

tình hình đáp ứng các 

quy định tại Điều 32 

Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP. 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

dục và Đào tạo quyết 

định cho phép thành 

lập trung tâm; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị cho phép 

thành lập trung tâm và 

nêu rõ lý do. 

7 3.000312 Cho phép 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên hoạt 

động giáo 

dục trở lại 

Cho phép 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên, 

trung tâm 

giáo dục 

nghề 

nghiệp - 

giáo dục 

thường 

xuyên hoạt 

động trở lại 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

thông báo của trung 

tâm. 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

8 3.000313 Sáp nhập, 

chia tách 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên, 

trung tâm 

giáo dục 

nghề 

nghiệp - 

giáo dục 

thường 

xuyên 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Đối với sáp nhập, 

chia, tách trung tâm 

công lập: 15 ngày, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định việc sáp 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nhập, chia, tách trung 

tâm. 

2. Đối với sáp nhập, 

chia, tách trung tâm tư 

thục: 

- Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 

không hợp lệ thì Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

thông báo bằng văn 

bản những nội dung 

cần chỉnh sửa cho tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

sáp nhập, chia, tách 

trung tâm. 

- Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

việc và 15 ngày, cụ 

thể: 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tổ 

chức thẩm định hồ sơ 

và thẩm định thực tế 

các điều kiện sáp 

nhập, chia, tách trung 

tâm tư thục, lập báo 

cáo thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại khoản 

1 Điều 35 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-CP 

trong thời hạn 15 

ngày. 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

dục và Đào tạo quyết 

định sáp nhập, chia, 

tách trung tâm; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị sáp 

nhập, chia, tách trung 

tâm và nêu rõ lý do. 

9 3.000314 Giải thể 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên 

Giải thể 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên, 

trung tâm 

giáo dục 

nghề 

nghiệp - 

giáo dục 

thường 

xuyên 

(Theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá 

nhân thành 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Đối với giải thể 

trung tâm công lập: 

Trong thời hạn 05 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

lập trung 

tâm) 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn 

bản của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết 

định việc giải thể 

trung tâm. 

2. Đối với giải thể 

trung tâm tư thục: 

- Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị giải thể 

trung tâm. 

- Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

việc và 15 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tổ 

chức thẩm định hồ sơ 

đề nghị giải thể trung 

tâm và lập báo cáo 

thẩm định trong thời 

hạn 15 ngày. 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

xem xét, quyết định 

giải thể trung tâm; nếu 

chưa quyết định giải 

thể thì thông báo bằng 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

văn bản cho tổ chức, 

cá nhân đề nghị giải 

thể và nêu rõ lý do. 

10 3.000315 Thành lập, 

cho phép 

thành lập 

trung tâm 

ngoại ngữ, 

tin học 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trung 

tâm khác 

thực hiện 

nhiệm vụ 

giáo dục 

thường 

xuyên 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

sửa cho nhà trường, tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trung tâm. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày và 05 

ngày làm việc, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức thẩm định hồ 

sơ và thẩm định thực 

tế các điều kiện thành 

lập trung tâm; lập báo 

cáo thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại Điều 

43 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP. 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết 

định cho phép thành 

lập trung tâm khác 

thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục thường 

xuyên tư thục; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn 

bản cho nhà trường, tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trung tâm và 

nêu rõ lý do. 

11 3.000316 Cho phép 

trung tâm 

ngoại ngữ, 

tin học hoạt 

động giáo 

dục trở lại 

Cho phép 

trung tâm 

khác thực 

hiện nhiệm 

vụ giáo dục 

thường 

xuyên hoạt 

động trở lại 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

thông báo của trung 

tâm. 

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

12 3.000317 Sáp nhập, 

chia, tách 

trung tâm 

ngoại ngữ, 

tin học 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trung tâm 

khác thực 

hiện nhiệm 

vụ giáo dục 

thường 

xuyên 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh sửa 

cho nhà trường, tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

sáp nhập, chia, tách 

trung tâm. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

việc và 10 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên 

quan tổ chức thẩm 

định hồ sơ và thẩm 

định thực tế các điều 

kiện sáp nhập, chia, 

tách trung tâm, lập 

báo cáo thẩm định để 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại 

khoản 1 Điều 46 Nghị 

định số 

125/2024/NĐ-CP 

trong thời hạn 10 

ngày. 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết 

định sáp nhập, chia, 

tách trung tâm; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn 

bản cho nhà trường, tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

sáp nhập, chia, tách và 

nêu rõ lý do. 

13 1.012988 Giải thể 

trung tâm 

Giải thể 

trung tâm 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

Những nội 

dung còn lại 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

ngoại ngữ, 

tin học (theo 

đề nghị của 

cá nhân tổ 

chức thành 

lập trung 

tâm ngoại 

ngữ, tin 

hoc) 

khác thực 

hiện nhiệm 

vụ giáo dục 

thường 

xuyên (theo 

đề nghị của 

tổ chức, cá 

nhân thành 

lập trung 

tâm) 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa cho nhà trường, tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

giải thể trung tâm. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

việc và 10 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên 

quan tổ chức thẩm 

định hồ sơ đề nghị 

giải thể trung tâm và 

lập báo cáo thẩm định 

trong thời hạn 10 

ngày. 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

xem xét, quyết định 

giải thể trung tâm; nếu 

chưa quyết định giải 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

thể thì thông báo bằng 

văn bản cho nhà 

trường, tổ chức, cá 

nhân đề nghị giải thể 

và nêu rõ lý do. 

14 1.012957 Thành lập 

trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập công 

lập hoặc 

cho phép 

thành lập 

trung tâm 

hỗ trợ và 

phát triển 

giáo dục 

hòa nhập tư 

thục 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trung 

tâm hỗ trợ 

phát triển 

giáo dục 

hòa nhập 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Thành lập trung 

tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập 

công lập: Trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập 

trung tâm. 

2. Cho phép thành lập 

trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập 

tư thục: 

- Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo thông 

báo bằng văn bản 

những nội dung cần 

chỉnh sửa, bổ sung 

cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị thành lập. 

- Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

việc và 10 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ thì 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức thẩm định 

các điều kiện thành 

lập trung tâm. 

b) Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan 

tổ chức thẩm định hồ 

sơ và thẩm định thực 

tế các điều kiện thành 

lập trung tâm; lập báo 

cáo thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại Điều 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

48 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP. 

c) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều 

kiện thì Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

quyết định cho phép 

thành lập trung tâm; 

nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trung tâm 

và nêu rõ lý do. 

15 3.000318 Cho phép 

trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập hoạt 

động trở lại 

Cho phép 

trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập hoạt 

động trở lại 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

thông báo của trung 

tâm. 

 

 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

16 3.000319 Tổ chức lại, 

cho phép tổ 

chức lại 

trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1. Sáp nhập, chia, tách 

trung tâm công lập: 

Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định 

việc sáp nhập, chia, 

tách trung tâm. 

2. Sáp nhập, chia, tách 

trung tâm tư thục: 

- Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị sáp 

nhập, chia, tách trung 

tâm. 

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

- Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: 10 ngày 

làm việc và 15 ngày, 

cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có 

liên quan tổ chức 

thẩm định hồ sơ và 

thẩm định thực tế các 

điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trung tâm tư 

thục, lập báo cáo thẩm 

định để đánh giá tình 

hình đáp ứng các quy 

định tại khoản 1 Điều 

51 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP 

trong thời hạn 15 

ngày. 



67 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết 

định sáp nhập, chia, 

tách trung tâm hỗ trợ 

phát triển giáo dục 

hòa nhập tư thục; nếu 

chưa đủ điều kiện thì 

thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị sáp 

nhập, chia, tách và 

nêu rõ lý do. 

17 3.000320 Giải thể 

trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập (theo 

đề nghị của 

Giải thể 

trung tâm 

hỗ trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập (theo 

đề nghị của 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

tổ chức, cá 

nhân thành 

lập) 

tổ chức, cá 

nhân thành 

lập) 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Đối với giải thể 

trung tâm công lập: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được văn 

bản của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết 

định việc giải thể 

trung tâm.. 

2. Đối với giải thể 

trung tâm tư thục: 

- Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Giáo dục 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị giải thể 

trung tâm. 

- Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ:10 ngày làm 

việc và 15 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có 

liên quan tổ chức 

thẩm định hồ sơ đề 

nghị giải thể trung 

tâm, lập báo cáo thẩm 

định trong thời hạn 15 

ngày. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

xem xét, quyết định 

giải thể trung tâm; nếu 

chưa quyết định giải 

thể thì thông báo bằng 

văn bản cho tổ chức, 

cá nhân đề nghị giải 

thể và nêu rõ lý do. 

18 1.012958 Thành lập 

trường 

trung học 

phổ thông 

chuyên 

công lập 

hoặc cho 

phép thành 

lâp trường 

trung học 

phổ thông 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

trung học 

phổ thông 

chuyên 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

chuyên tư 

thục 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

cấp tỉnh thông báo 

bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân. 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 10 ngày làm 

việc và 20 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

chỉ đạo Sở Giáo dục 

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

và Đào tạo tổ chức 

thẩm định các điều 

kiện thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường trung học phổ 

thông chuyên. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị chuyên 

môn có liên quan 

thẩm định các điều 

kiện thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường tại hồ sơ; lập 

báo cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại 

Điều 70 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP; 

trình Chủ tịch Ủy ban 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

c) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được báo 

cáo thẩm định của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, 

nếu đủ điều kiện thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết 

định việc thành lập 

hoặc cho phép thành 

lập trường trung học 

phổ thông chuyên; 

nếu chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường và nêu rõ lý 

do. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

19 1.012959 Thành lập 

trường 

năng khiếu 

thể dục thể 

thao thuộc 

địa phương 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

năng khiếu 

nghệ thuật, 

thể dục, thể 

thao 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thông 

báo bằng văn bản 

những nội dung cần 

chỉnh sửa, bổ sung 

cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

2. Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ:10 ngày làm 

việc và 20 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh tổ chức thẩm định 

các điều kiện thành 

lập trường. 

b) Trong thời hạn 20 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

thẩm định các điều 

kiện thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường tại hồ sơ; lập 

báo cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

Điều 75 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP. 

c) Trong thời hạn 05 

này làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập 

hoặc cho phép thành 

lập trường; nếu chưa 

đủ điều kiện thì thông 

báo bằng văn bản cho 

cơ quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành 

lập hoặc cho phép 

thành lập trường và 

nêu rõ lý do. 

20 1.012960 Điều chỉnh, 

bổ sung 

giấy chứng 

nhận đăng 

ký kinh 

doanh dịch 

Điều chỉnh, 

bổ sung, gia 

hạn giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Các ngày làm việc 

trong tuần từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Buổi 

sáng từ 07 giờ 30 phút 

đến 12 giờ 00 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau: 

- Nộp trực tiếp; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

này thực hiện 

theo quy định 

tại Quyết định 

số 3277/QĐ-
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

vụ tư vấn 

du học 

dịch vụ tư 

vấn du học 

00 phút đến 16 giờ 30 

phút), trừ các ngày lễ, 

tết; 

- Thời gian giải 

quyết: 15 ngày và 05 

ngày làm việc, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức thẩm định, lập 

báo cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại 

Điều 116 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-CP. 

b) Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo thẩm 

định, nếu đủ điều kiện 

thì Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo quyết 

định điều chỉnh, bổ 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo địa 

chỉ: 

dichvucong.bar

ia-

vungtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần) 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

sung, gia hạn giấy 

chứng nhận đăng ký 

kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học; nếu chưa 

đủ điều kiện thì thông 

báo bằng văn bản cho 

tổ chức kinh doanh 

dịch vụ tư vấn du học 

và nêu rõ lý do. 

4. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (14 TTHC) 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

1 1.005069.000.00.00.H06 

Thành lập trường trung 

cấp sư phạm công lập, 

cho phép thành lập 

trường trung cấp sư 

phạm tư thục 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

2 1.005073.000.00.00.H06 

Sáp nhập, chia, tách 

trường trung cấp sư 

phạm 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

3 2.001988.000.00.00.H06 

Giải thể trường trung 

cấp sư phạm (theo đề 

nghị của tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành lập 

trường trung cấp sư 

phạm) 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

4 1.005082.000.00.00.H06  

Cho phép hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp 

trở lại đối với nhóm 

ngành đào tạo giáo viên 

trình độ trung cấp 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5 1.005354.000.00.00.H06 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp đối với 

nhóm ngành đào tạo 

giáo viên trình độ trung 

cấp 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

6 2.001989.000.00.00.H06 

Đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề 

nghiệp đối với nhóm 

ngành đào tạo giáo viên 

trình độ trung cấp 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

7 1.005088.000.00.00.H06 

Thành lập phân hiệu 

trường trung cấp sư 

phạm hoặc cho phép 

thành lập phân hiệu 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

trường trung cấp sư 

phạm tư thục 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

8 1.005087.000.00.00.H06 

Giải thể phân hiệu 

trường trung cấp sư 

phạm (theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập phân hiệu) 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục 

nghề 

nghiệp 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

9 1.005084.000.00.00.H06 
Thành lập trường phổ 

thông dân tộc nội trú  

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục dân 

tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

10 1.005081.000.00.00.H06 
Cho phép trường phổ 

thông dân tộc nội trú có 

cấp học cao nhất là 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

Giáo 

dục dân 

tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

trung học phổ thông 

hoạt động giáo dục  

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

11 1.005079.000.00.00.H06 

Sáp nhập, chia, tách 

trường phổ thông dân 

tộc nội trú   

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục dân 

tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

12 1.005076.000.00.00.H06 

Giải thể trường phổ 

thông dân tộc nội trú 

(theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân đề nghị 

thành lập trường) 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo 

dục dân 

tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

13 1.005049.000.00.00.H06 

Cho phép trung tâm 

ngoại ngữ, tin học hoạt 

động giáo dục 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

Giáo 

dục 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Lĩnh 

vực 
Ghi chú 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

thường 

xuyên 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

14 1.005195.000.00.00.H06 

Cho phép trung tâm hỗ 

trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập hoạt động 

giáo dục 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Các cơ 

sở 

giáo dục 

khác 

Đã được công bố tại Quyết định số 

2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính đã 

được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 




